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Câu hỏi trang 66 

a) Hoàn thành bảng sau vào vở: 

b) Kể tên một số bệnh thường gặp ở các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn và bài tiết nước tiểu. 

Nêu cách đề phòng các bệnh đó. 

Trả lời 

a) 

Tên cơ quan Tên các bộ phận Chức năng của từng bộ phận 

Hô hấp 

- Mũi Dẫn khí 

- Khí quản Trao đổi khí 

- Phế quản 
 

- Phổi 
 

Tuần hoàn 
- Các mạch máu Bơm máu đi khắp cơ thể. 

- Tim 
 

Bài tiết nước 

tiểu 

- Hai quả thận Lọc máu 

- Hai ống dẫn 

nước tiểu 
Dẫn nước tiểu 

- Bóng đái Chứa nước tiểu 

- Ống đái Thải nước tiểu 

Thần kinh 

- Não Trung ương thần kinh, điều khiển mọi hoạt động 

- Tủy sống 
Dẫn luồng thần kinh nhận từ cơ quan cơ thể về não, 

tủy sống và ngược lại 

- Các dây thần 

kinh  

 b) 

- Cơ quan hô hấp: 

 Bệnh thường gặp: viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, … 
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 Cách đề phòng: giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, họng; giữ nơi ở đủ ấm, thoáng khí, 

tránh gió lùa; ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, … 

- Cơ quan tuần hoàn: 

 Bệnh thường gặp: thấp tim ở trẻ em 

 Cách đề phòng: giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân 

và rèn luyện thân thể hàng ngày. Không sử dụng các chất kích thích như rượu, 

thuốc lá. Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao 

- Cơ quan bài tiết nước tiểu: 

 Bệnh thường gặp: viêm nhiễm các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. 

 Cách đề phòng: thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đặc biệt là quần áo 

lót, hàng ngày cần uống đủ nước và không nhịn tiểu. 

Câu hỏi trang 67 

Hình nào thể hiện hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc, 

…? 

Trả lời 

 Hình 1: Thông tin liên lạc. 

 Hình 2: Công nghiệp 

 Hình 3: Thương mại. 

 Hình 4: Nông nghiệp 

  

 


